Tuần 3
. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂN
PHẦN A: ĐẠI SỐ
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.




Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ , kí hiệu  là khoảng cách từ điểm  đến điểm  trên trục số.


2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
Để cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, ta có thể viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo qui tắc các phép tính đã biết về phân số.
Trong thực hành ta thường cộng, trừ nhân hai số thập phân theo các quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tương tự đối với số nguyên.


Khi chia số thập phân  cho số thập phân , ta thường áp dụng qui tắc:







Thương của hai số thập phân là thương của  và  với dấu “” đằng trước nếu  cùng dấu và dấu “” đằng trước nếu  khác dấu.
[image: ]
II. BÀI TẬP

Bài 1:  Tìm giá trị tuyệt đối của  biết:




a) 		b) 		c) 		d) 

Bài 2:  Tìm  biết:




a) 		b)    	 c) 			d) 




e) 	f) 	g)  		h) 
Bài 3: Trong các phân số sau, các phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ : 


Bài 4: 


a) Tìm  biết : .


b) Tìm  biết : 

Bài 5:  Viết các phân số biểu diễn số hữu tỉ  .

Bài 6: Tìm giá trị nhỏ nhất của  biểu thức sau 


Bài 7: Tìm x biết:



a) 		b) 		c) 
Cập nhật.
Bài 8: Tìm x biết



a)  			b)  			c)  
HDG
Bài 1: 



a)  ;		b)  ;		c) 0,749;		d)  



Bài 2: a) x =0;	b)  ;	c)  ;		d)  


e) x = 3,5; x = -0,5;		f)  	g) 




h)  (thỏa mãn)( không thỏa mãn).




Bài 3:  Rút gọn phân số đã cho ta thấy: Các phân số  cùng biểu diễn số hữu tỉ  ; các phân số  cùng biểu diễn số hữu tỉ  

Bài 4: a)  




b) Vì  nên ta phải có: , suy ra  và  
Điều nay không thể đồng thời xảy ra. Vậy không tồn tại x thỏa mãn yêu cầu của đề bài.



Bài 6:  Giá trị nhỏ nhất của  là  khi  
Bài 7: 


a) 		b) .

c) Xét  . 

Xét  

Vậy 




Bài 8: KQ:  		b)  hoặc 	c)  


PHẦN B: HÌNH HỌC
Bài 3: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG
	CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
I.KIẾN THỨC CƠ BẢN:
1.Góc so le trong. Góc đồng vị:
[image: ]
- [image: ]1 và[image: ]3; [image: ]4 và[image: ]2 được gọi là hai góc so le trong.
- [image: ]1 và[image: ]1; [image: ]2 và[image: ]2; [image: ]3 và[image: ]3; [image: ]4 và[image: ]4 được gọi là hai góc đồng vị.

?1
[image: ]	a) Hai cặp góc so le trong:
[image: ]4  và[image: ]2; [image: ]3 và[image: ]1
b) Bốn cặp góc đồng vị:
[image: ]1 và[image: ]1; [image: ]2 và[image: ]2; [image: ]3 và[image: ]3; [image: ]4 và[image: ]4


2.Tính chất:
?2 
                                              [image: ]

?2
             a) Tính[image: ]1và[image: ]3:
                         -Vì[image: ]1 kề bù với[image: ]4
                         nên[image: ]1 = 1800 –[image: ]4 = 1350
                        -Vì[image: ]3 kề bù với[image: ]2
=>[image: ]3 + [image: ]2 = 1800
=>[image: ]3 = 1350
=>[image: ]1 = [image: ]3 = 1350
b) Tính[image: ]2, [image: ]4:
-Vì[image: ]2 đối đỉnh[image: ]4; [image: ]4 đối đỉnh[image: ]2
=>[image: ]2 = 450; [image: ]4 = [image: ]2 = 450
c) Bốn cặp góc đồng vị và số đo:
[image: ]2 = [image: ]2 = 450; [image: ]1 = [image: ]1 = 1350;  [image: ]3 = [image: ]3 = 1350; [image: ]4 = [image: ]4 = 450

* Tính chất ( SGK)
Nếu đường thẩng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một 	cặp góc so le trong bằng nhau thì:
a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau;
b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

II. BÀI TẬP CỦNG CỐ
Làm bài 21, 22/89 SGK
III.HƯỚNG  DẪN HS TỰ HỌC
Học bài, nắm vững cách xác định 2 góc so le trong, hai góc đồng vị.
*************************
. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Định nghĩa:
 Hai đường thẳng song song (trong mặt phẳng ) là hai đường thẳng không có điểm chung .
2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song:
[image: ]Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.

  

   

    
  Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song.
II. BÀI TẬP
	Bài 1:   


Cho hình vẽ bên biết  , . 
Hai đường thẳng aa’ và bb’ có song 
[image: ]
	Bài 2:   
Tìm trên hình vẽ bên các cặp đường thẳng song song.
[image: ]

	


Bài 3:   Cho hình vẽ bên biết ,  và  

Chứng minh 
[image: ]
	


Bài 4:   Cho hình vẽ bên biết ,   và Ot là tia phân giác của  Chứng minh ba đường thẳng Ax, By và Ot đôi một song song
[image: ]

	




Bài 5:   Cho  và  Tính 

	[image: ]











Bài 6: Cho có . Trên tia đối của tia   lấy điểm  . Vẽ góc   so le trong với  góc   và  Vẽ   là tia phân giác của . Chứng minh:


a)  //


b)  //










Bài 7: Cho  Lấy điểm A trên tia Ox. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ  chứa tia vẽ tia sao cho  cắt tại  và . Gọi  là tia phân giác của góc   . 

a) Chứng minh 





b) Trên nửa mặt phẳng không chứa điểm  bờ là đường thẳng vẽ tia  sao cho  Chứng minh 
[image: ]HDG

[bookmark: MTBlankEqn]Bài 1:   Ta có: (hai góc kề bù) 

[bookmark: _GoBack]


 (hai góc so le trong bằng nhau)



Bài 2:   a) : xét cặp góc trong cùng phía.

b) : xét cặp góc đồng vị.

[image: ]c) : xét cặp góc trong cùng phía. (hoặc 

Bài 3: Kẻ tia đối Ox’ của Ox 



 (hai góc đồng vị bằng nhau)   


Mặt khác: 


 (hai góc trong cùng phía bù nhau) 


  



[image: ]Từ và suy ra .
Bài 4:

Vì Ot là phân giác  nên 





(hai góc so le trong bằng nhau) 

Lại có :(hai góc trong cùng phía bù nhau) 


 



Từ và ta có 
Bài 5:


[image: ]Kẻ  là tia đối của tia .







Bài 6:

[image: ]a) Ta có  (2 góc kề bù)

 


Vì Dx là tia phân giác của nên   


Ta có :  


Mà hai góc nằm ở vị trí so le trong nên  //



[image: ] mà hai góc nằm ở vị trí so le trong nên  //
Bài 7:

a) .


 là tia phân giác của góc  




Do đó  mà hai góc ở vị trí đồng vị  

b) 
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